TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9

1. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 

Ước thực hiện tháng 9 năm 2016 đạt 84,405 tỷ đồng, lũy kế 713,084 tỷ đồng, đạt 75,06% kế hoạch và tăng 11,53% so với cùng kỳ, trong đó khối Hợp tác xã tăng 0,15%; Hộ sản xuất cá thể giảm 3,43% do tình hình sản xuất kinh doanh hộ cá thể Phường 15 (ngành sản xuất thực phẩm, trang phục, da, CN chế biến chế tạo khác) và Phường 16 ( ngành sản xuất da, sp từ cao su, máy móc thiết bị) giảm; DN Tư nhân tăng 1,30% ; Công ty TNHH và Cổ Phần tăng 22,94% so với cùng kỳ do chuyển đổi cơ cấu ngành xây dựng sang công nghiệp sản xuất (Cty CP Biển Tây, Cty TNHH Thiên Hòa OW) và do phát sinh một số Cty mới có doanh thu tương đối cao (Cty CP Nam Hải, Cty TNHH Minh Đạt, Cty TNHH Hoa Long, Cty TNHH Nguyên Trân, Cty Hoàng Huy Anh...). Các ngành tăng cao so với cùng kỳ gồm: ngành in, sao chép bản ghi các loại (Cty CP Nam Hải tăng 225,53%); ngành sản xuất máy móc, thiết bị (Cty TNHH Thiên Hòa OW tăng 294,36%); ngành dệt (DNTN Tuấn Long và Cty CP Ngôi Sao Hàn tăng 94,19%); ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng (Cty TNHH Hoàng Mỹ và Minh Đạt tăng 83,28%). Bên cạnh đó có những ngành giảm mạnh như ngành sản xuất phương tiện vận tải khác (giảm trên 48% do Cty TNHH Vượt Sóng chuyển sang quận 1); ngành sản xuất thiết bị điện (giảm trên 44%); ngành sản xuất thuốc lá (giảm trên 30%).
ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2016
	Thực hiện 8 tháng  2015
	Chính thức tháng 7/2016
	Ước thực hiện tháng 8/2016
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8=5/2

	
	949,958
	639,367
	80,575
	84,405
	713,084
	75,06
	104,75
	111,53

	GTSX (GSS)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phân theo TPKT
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh tế tập thể (HTX)
	
	4,080
	0,242
	0,462
	4,086
	 
	190,91
	100,15

	- Kinh tế cá thể (Hộ cá thể)
	
	231,399
	24,667
	27,431
	223,460
	 
	111,21
	96,57

	- Kinh tế tư nhân (DNTN)
	
	50,810
	5,819
	5,926
	51,472
	 
	101,84
	101,30

	- Kinh teá tư nhân (Cty TNHH & CP) 
	
	353,078
	49,847
	50,586
	434,066
	 
	101,48
	122,94


2. Tổng doanh thu thương mại - dịch vụ: 

Ước tháng 9 năm 2016 đạt 1.462,559 tỷ đồng, lũy kế 12.707,513 tăng 29,54 % so với cùng kỳ và đạt 75,01%  kế hoạch, trong đó: Hợp tác xã đạt 130,135 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,02 % , tăng 31,62 %; Hộ cá thể đạt  1.466,301 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 11,54%, tăng 16% ; Cty TNHH, Cty Cổ Phần và DNTN đạt 11.111,077 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 87,44 %, tăng 31,54 % so với cùng kỳ. Mức tăng cụ thể của các ngành như sau:

- Thương mại: 9.327,434 tỷ đồng, chiếm 73,40 % trong tổng doanh thu, tăng 31,07 % so với cùng kỳ (trong đó bán buôn: 5.353,528 tỷ đồng; bán lẻ: 3.973,906 tỷ đồng);

- Khách sạn - Nhà hàng: 472,988 tỷ đồng, chiếm 3,72 %, tăng 26,55 % so với cùng kỳ;

- Vận tải : 810,075 tỷ đồng, chiếm  6,37 %, tăng  24,33 % so với cùng kỳ;

- Dịch vụ khác: 2.097,016 tỷ đồng, chiếm 16,50 %, trong đó dịch vụ Cảng: 1.409,929 tỷ đồng, chiếm  11,10 % và tăng 24,46 % so với cùng kỳ. 
ĐVT: Tỷ đồng

	CHỈ TIÊU
	Kế hoạch 2016
	Thực hiện 9 tháng năm 2015
	Chính thức tháng 8/2016
	Ước thực hiện tháng 9/2016
	Lũy kế từ đầu năm đến tháng báo cáo
	Tỷ lệ so sánh (%)

	
	
	
	
	
	
	Kế hoạch
	Kỳ trước
	Cùng kỳ

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6=5/1
	7=4/3
	8= 5/2

	I.TỔNG MỨC BÁN RA
	16.941,056
	9.810,051
	1.425,319
	1.462,559
	12.707,513
	75,01
	102,61
	129,54

	1. Hợp tác xã
	
	98,870
	13,299
	13,347
	130,135
	 
	100,36
	131,62

	2. Hộ cá thể
	
	1.264,073
	206,819
	208,100
	1.466,301
	 
	100,62
	116,00

	3. Cty TNHH, Cty C.phần và DNTN
	
	8.447,108
	1.205,201
	1.241,112
	11.111,077
	 
	102,98
	131,54

	II.PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ
	16.941,056
	9.810,051
	1.425,319
	1.462,559
	12.707,513
	75,01
	102,61
	129,54

	1. Thương mại
	
	7.116,547
	1.020,986
	1.029,246
	9.327,434
	
	100,81
	131,07

	- Bán buôn
	
	4.084,564
	588,920
	590,917
	5.353,528
	
	100,34
	131,07

	- Bán lẻ
	
	3.031,983
	432,066
	438,329
	3.973,906
	
	101,45
	131,07

	2. Khách sạn – Nhà hàng
	
	373,747
	56,011
	57,000
	472,988
	
	101,77
	126,55

	3. Vận tải
	
	651,534
	105,525
	116,887
	810,075
	
	110,77
	124,33

	4. DV khác
	
	1.668,223
	242,797
	259,426
	2.097,016
	
	106,85
	125,70

	Trong đó: DV Cảng
	
	1.132,843
	176,602
	182,581
	1.409,929
	
	103,39
	124,46


- Kim ngạch xuất, nhập khẩu

* Xuất khẩu :

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 9 tháng năm 2016 là 207,225 triệu USD, tăng 4,60 % so với cùng kỳ, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là Rau quả, Cà phê, Gạo, Hạt điều, Hạt tiêu và một số nông sản khác, cụ thể: Rau quả 1.438 tấn, Hạt điều 501 tấn, Cà phê 16.091 tấn, Gạo 4.272 tấn, Hạt tiêu 27.527 tấn.

* Nhập khẩu :

Nhập khẩu hàng hóa ước thực hiện 9 tháng  năm 2016 là 158,055 triệu USD, tăng 17,77 % so với cùng kỳ. Nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng: Chất dẻo, sắt thép.
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